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Phụ lục III 

KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT) 

 

TRƯỜNG THCS LÊ VĂN TÂM 

TỔ TỰ NHIÊN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 

MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHOA HỌC TỰ NHIÊN LỚP 6 

(Năm học 2023 - 2024) 

 

 KHTN 6 Tổng 

Phân môn Lý Phân môn Hóa Phân môn Sinh 

Số tiết HK I  12 24 36 72 tiết/18 tuần 

Số tiết HKII 39 0 29 68 tiết/17 tuần 

Số đầu điểm KTTX HKI 1 1 2 4 

Số đầu điểm KTTX  HKII 2 0 2 4 

Kiểm tra giữa kỳ I: tuần 10; Kiểm tra học kỳ I: tuần 18 

Kiểm tra giữa kỳ II: tuần 27; Kiểm tra học kỳ II: tuần 35 

 

I. Kế hoạch dạy học: 

I.1 Kế hoạch dạy học (phân môn Hóa) (24 tiết): GV: Đỗ Hồng Bảo Thiên 

STT Bài học 

(1) 

Số tiết 

(2) 

Thời điểm 

(3) 

Thiết bị dạy học 

(4) 

Địa điểm dạy học 

(5) 

Học kì 1: 18 tuần (24 tiết) 

Từ tuần 1 đến tuần 6: 2 tiết/tuần; từ tuần 7 đến tuần 18: 1 tiết/tuần 

CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN ( 2 Tiết) 
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1 Bài 2. An toàn 

trong phòng thực 

hành 

2 

(1,2) 

Tuần 1 - Laptop, TV 

- Video về vụ nổ phòng thực 

hành. 

- Tranh/ảnh một số kí hiệu 

cảnh báo trong phòng thực 

hành. 

- Tranh/ảnh một số kí hiệu 

cảnh báo nguy hiểm. 

Lớp học/phòng bộ môn 

CHƯƠNG II: CHẤT QUANH TA (7 Tiết) 

2 Bài 9: Sự đa dạng 

của chất 

 

2 

(3,4) 

Tuần 2 - Laptop, TV 

- Tranh/ảnh mô tả sự đa 

dạng của chất 

- Dụng cụ: Cốc thủy tinh, 

nhiệt kế. đũa thủy tinh, bát 

sứ, đèn cồn, bật lửa. 

- Hóa chất: nước, muối, 

đường, dầu ăn. 

Lớp học/phòng bộ môn 

3 

Bài 10. Các thể 

của chất và sự 

chuyển thể 

2 

(5,6) 
Tuần 3 

- Laptop,TV 

- Tranh/ảnh về sơ đồ biểu 

diễn sự chuyển thể của chất 

- Dụng cụ: Cốc thủy tinh, 

giá thí nghiệm, ống nghiệm, 

nhiệt kế., đèn cồn, bật lửa 

- Hóa chất: nước, bột băng 

phiến  

Lớp học/phòng bộ môn 

4 Bài 11. Oxygen. 

Không khí  

3 

(7,8,9) 
Tuần 4,5 

- Laptop, TV 

- Dụng cụ: giá thí nghiệm 
Lớp học/phòng bộ môn 
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ống nghiệm có nút, chậu 

thủy tinh; cốc thủy tinh hình 

trụ có vạch chia; bật lửa 

- Hóa chất: 1 cây nến gắn 

vào đế nhựa, nước vôi 

trong. 

CHƯƠNG III: MỘT SỐ VẬT LIỆU, NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM THÔNG 

DỤNG ( 8 tiết) 

5 

Bài 12. Một số vật 

liệu 

2 

(10,11) 
Tuần 5,6 

- Laptop, TV 

- Dụng cụ thí nghiệm xác 

định khả năng dẫn điện của 

vật liệu: Bộ mạch điện 

(nguồn, công tắc, bóng đèn), 

các vật dụng bằng kim loại, 

nhựa, gỗ, cao su, thủy tinh, 

gốm sứ. 

- Bộ dụng cụ thí nghiệm xác 

định khả năng dẫn nhiệt của 

vật liệu: , bát sứ các thìa 

bằng kim loại, gỗ, sứ, nhựa. 

 

Lớp học/phòng bộ môn 

6 

Bài 13. Một số 

nguyên liệu 

2 

(12,13) 
Tuần 6,7 

- Laptop, TV 

- Dụng cụ: đĩa thủy tinh, 

ống hút. 

- Hóa chất: Đá vôi, dd 

hydrochloric acid, đinh sắt.  

Lớp học/phòng bộ môn 

7 Bài 14. Một số 2 Tuần 8,9 - Laptop, TV Lớp học/phòng bộ môn 
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nhiên liệu (14,15) - Bảng phụ 

 

8 Bài 15. Một số 

lương thực, thực 

phẩm 

2 

(16,17) 
Tuần 10,11 

- Laptop, TV 

 
Lớp học/phòng bộ môn 

CHƯƠNG IV: HỖN HỢP, TÁCH CHẤT RA KHỎI HỖN HỢP (6 tiết) 

9 

Bài 16. Hỗn hợp 

các chất 

3 

(18,19,20) 
Tuần 12,13,14 

- Laptop, TV 

- Bảng phụ  

- Dụng cụ: Cốc thủy tinh, 

thìa thủy tinh, giá thí 

nghiệm ống nghiệm, thìa 

thủy tinh, đèn cồn bật lửa 

- Hóa chất: nước cất, bột sắn 

dây, muối, đường, Đá vôi . 

Lớp học/phòng bộ môn 

10 

Bài 17. Tách chất 

ra khỏi hỗn hợp 

3 

(21,22,23) 
Tuần 15,16,17 

- Laptop, TV 

- Dụng cụ: Cốc thủy tinh, 

thìa thủy tinh phễu lọc, giấy 

lọc; phễu chiết, giá sắt, kẹp 

sắt, đèn cồn, . bật lửa 

- Hóa chất: nước, muối ăn, 

dầu ăn 

Lớp học/phòng bộ môn 

11 
Ôn tập cuối kì I 

1 

(24) 
Tuần 18 Đề cương   

 

I.2 Kế hoạch dạy học (phân môn Lý) (12 tiết). 

I.3 Kế hoạch dạy học (phân môn Sinh) (36 tiết). 
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 (1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế 

của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục. 

(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề. 

(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề. 

(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học. 

(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa...). 

II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...) 

- Bồi dưỡng HSG môn KHTN 8 

- Tổ chức các HĐGD của Tổ 

 

     TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

Đỗ Hồng Bảo Thiên 

                         Tam Mỹ Tây, ngày 03 tháng 9 năm 2023 

                     GIÁO VIÊN 

                  

                Đỗ Hồng Bảo Thiên 

 

  



 

6 

 

 


		thiendo3@gmail.com
	2023-09-28T20:58:31+0700
	Location
	Protect document




